
Thứ
     Lớp 

Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8 8A1 8A2 8A3 8A4

1 KHTN-T.Uyên Toán-Ki.Anh Toán-Trung Nhạc-Thành KHTN-N.Uyên LS-ĐL-Hiền Toán-Linh Văn-Thảo (G) MT-Hoà Anh-P.Uyên KHTN-Long Toán-Sáng

2 KHTN-T.Uyên Toán-Ki.Anh Toán-Trung Anh-Giao KHTN-N.Uyên Toán-Linh LS-ĐL-Hiền Văn-Thảo (G) Nhạc-Thành MT-Hòa Anh-P.Uyên Toán-Sáng

3 Văn-Vi CN-Trâm KHTN-Huệ Anh-Giao MT-Hòa Toán-Linh GDĐP-Thành LS-ĐL-Hiền LS-ĐL-Châu LS-ĐL-An CN-Tuyết Anh -P.Uyên

4 HĐTN-Vi HĐTN-Ki.Anh HĐTN-Huệ HĐTN-Trâm HĐTN-Hòa HĐTN-Hương HĐTN-Thảo (G) HĐTN-T.Uyên HĐTN-Thơ HĐTN-P.Uyên HĐTN-An HĐTN-Tuyết

HĐTN-Vi HĐTN-Ki.Anh HĐTN-Huệ HĐTN-Trâm HĐTN-Hòa HĐTN-Hương HĐTN-Thảo (G) HĐTN-T.Uyên HĐTN-Thơ HĐTN-P.Uyên HĐTN-An HĐTN-Tuyết

1 MT-Hòa Văn-Diễm Văn-N.Anh KHTN-N.Uyên Văn-Kim Văn-Hương CN-Trâm Anh-Phương HĐTN-Ngọc KHTN-T.Uyên KHTN-Long Văn-Hường

2 KHTN-T.Uyên Văn-Diễm Văn-N.Anh KHTN-N.Uyên Văn-Kim Văn-Hương Văn-Thảo (G) GDĐP-Trâm Anh-Phương GDTC-An KHTN-Long Văn-Hường

3 KHTN-T.Uyên LS-ĐL-Trang Anh-Giao Văn-N.Anh GDĐP-Trâm KHTN-N.Uyên Văn-Thảo (G) MT-Hòa Anh-Phương GDTC-An Văn-Hương KHTN-Dũng

4 Văn-Vi Anh-Giao LS-ĐL-Trang Văn-N.Anh CN-Trâm KHTN-N.Uyên GDTC-Tuấn KHTN-T.Uyên GDTC-An Anh-P.Uyên Văn-Hương KHTN-Dũng

5 HĐTN-Vi Anh-Giao LS-ĐL-Trang HĐTN-Trâm Anh-Phương GDTC-Tuấn KHTN-T.Uyên GDTC-An Anh-P.Uyên HĐTN-Thanh

1 Toán-Ki.Anh GDCD-Hồng Anh-Giao Toán-Trung Anh-Phương MT-Hòa Toán-Linh LS-ĐL-Hiền GDCD-Phát Nhạc-Thành LS-ĐL-An HĐTN-Tuyết

2 Toán-Ki.Anh GDTC-Nghĩa Anh-Giao Toán-Trung Anh-Phương GDCD-Hồng Toán-Linh LS-ĐL-Hiền LS-ĐL-Châu GDCD-Phát LS-ĐL-An Nhạc-Thành

3 Anh-Giao GDTC-Nghĩa MT-Hòa GDCD-Hồng Nhạc-Thành Toán-Linh LS-ĐL-Hiền Anh-Phương LS-ĐL-Châu LS-ĐL-An GDCD-Phát CN-Tuyết

4 Anh-Giao Nhạc-Thành GDCD-Hồng GDTC-Nghĩa GDTC-Cường Toán-Linh LS-ĐL-Hiền Anh-Phương Toán-K.Anh LS-ĐL-An MT-Hòa GDCD-Phát

5 Nhạc-Thành Anh-Giao GDTC-Nghĩa GDTC-Cường MT-Hòa GDCD-Hồng Toán-K.Anh LS-ĐL-An

1 Văn-Vi KHTN-Huệ GDĐP-Tuyết KHTN-N.Uyên Toán-Linh LS-ĐL-Hiền Anh-Phương KHTN-T.Uyên Văn-Thơ Toán-K.Anh Toán-Ki.Anh LS-ĐL-An

2 Văn-Vi KHTN-Huệ GDTC-Nghĩa KHTN-N.Uyên Toán-Linh LS-ĐL-Hiền Anh-Phương KHTN-T.Uyên Văn-Thơ Toán-K.Anh Toán-Ki.Anh LS-ĐL-An

3 GDĐP-Tuyết Tin-Quyên GDTC-Nghĩa MT-Hòa LS-ĐL-Hiền Văn-Hương Toán-Linh Nhạc-Thành Anh-Phương KHTN-T.Uyên LS-ĐL-An KHTN-Dũng

4 GDTC-Nghĩa MT-Hòa Nhạc-Thành LS-ĐL-Hiền Văn-Kim Văn-Hương Văn-Thảo (G) Toán-Linh KHTN-T.Uyên Văn-Thơ KHTN-Long KHTN-Dũng

5 GDTC-Nghĩa Tin-Quyên Văn-Kim GDĐP-Tuyết Văn-Thảo (G) Toán-Linh KHTN-T.Uyên Văn-Thơ Nhạc-Thành MT-Hòa

1 LS-ĐL-Trang Toán-Ki.Anh KHTN-Huệ Văn-N.Anh LS-ĐL-Hiền Nhạc-Thành KHTN-Huyên CN - Trâm KHTN-T.Uyên Toán-K.Anh GDĐP-Phát Toán-Sáng

2 Tin-Quyên Toán-Ki.Anh KHTN-Huệ Văn-N.Anh LS-ĐL-Hiền GDTC-Tuấn Nhạc-Thành HĐTN-Hương KHTN-T.Uyên Toán-K.Anh GDTC-An GDĐP-Phát

3 Toán-Ki.Anh HĐTN-Hương LS-ĐL-Trang CN-Trâm KHTN-N.Uyên GDTC-Tuấn KHTN-Huyên Tin-Quyên Toán-K.Anh GDĐP-Phát GDTC-An Toán-Sáng

4 Toán-Ki.Anh KHTN-Huệ Văn-N.Anh Toán-Trung KHTN-N.Uyên Tin-Quyên GDTC-Tuấn Toán-K.Anh KHTN-T.Uyên Văn-Hương GDTC-An

5 KHTN-Huệ Văn-N.Anh Toán-Trung Tin-Quyên GDTC-Tuấn GDĐP-Phát KHTN-T.Uyên Văn-Hương GDTC-An

1 LS-ĐL-Trang Văn-Diễm Toán-Trung GDĐP-Trâm Anh-Phương KHTN-N.Uyên KHTN-Huyên Toán-Linh Văn-Thơ CN-Thanh Anh-P.Uyên Văn-Hường

2 LS-ĐL-Trang Văn-Diễm Toán-Trung Anh-Giao GDCD-Hồng KHTN-N.Uyên KHTN-Huyên Toán-Linh Văn-Thơ Tin - Bình Anh-P.Uyên Văn-Hường

3 GDCD-Hồng LS-ĐL-Trang KHTN-Huệ LS-ĐL-Hiền Toán-Linh CN-Trâm Anh-Phương Văn-Thảo (G) CN-Thanh HĐTN-P.Uyên Toán-Ki.Anh Tin - Bình

4 Anh-Giao LS-ĐL-Trang CN - Trâm LS-ĐL-Hiền Toán-Linh Anh-Phương Tin-Quyên Văn-Thảo (G) Tin - Bình Văn-Thơ Toán-Ki.Anh Anh - P.Uyên

5 CN-Trâm HĐTN-Huệ Tin-Quyên Anh-Phương GDCD-Hồng Văn-Thơ Tin-Bình Anh -P.Uyên
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Thứ
      Lớp 

Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6 9A7

1

2
GDĐP-Hồng

P.15

AVBN

P. HT2

KNS-Châu

P.HT1

Văn-Kim

P.14

3
KNS-Thảo (T)

P.15

KNS-Liên

P.HT2

AVBN

P.HT1

GDĐP-Hồng

P.KHTN

Văn-Kim

P.14

4
AVBN

P. 15

GDĐP-Hồng

P.HT2

KNS-Hiền

P.KHTN

Anh-Giao

P.14

Toán-K.Anh

P.HT1

1

2
Anh-Giao

P.15

AVBN

P.HT1

3
KNS-Kim

P.15

KNS-Diễm

P.HT1

KNS-Thùy

P.14

Văn-Hường

P.KHTN

AVBN

P. HT2

4
AVBN

P.15

Văn-Diễm

P.HT1

Anh-Thùy

P.14

Văn-Hường

P.KHTN

Anh-Thắng

P.HT2

5
Văn-Diễm

P.HT1

AVBN

P,14

Anh-Thùy

P.KHTN

KNS-N.Anh

P.HT2

1

2
IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

AVBN

P.HT2

KNS-Nữ

P.HT1

3
IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

KNS-Nhủ

P.HT2

AVBN

P.HT1

Toán-Nữ

P.15

KNS-K.Anh

P.14

4
IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

Toán-Nhủ

P.HT2

Anh-P.Uyên

P.HT1

Toán-Nữ

P.15

AVBN

P.14

5
IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

IC3-Bình

P.Tin 2

Toán-Nhủ

P.HT2

Anh-P.Uyên

P.15

1

2
Văn-Kim

P.HT1

Văn-N.Anh

P.15

3
Văn-Kim

P.HT1

Toán-K.Anh

P.14

Văn-N.Anh

P.15

4
Toán-K.Anh

P.14

5

1

2
KNS-Sáng

P.15

AVBN

P.HT1

Toán-Nữ

P.HT2

Toán-Linh

P.14

3
AVBN

P.15

KNS-Trung

P.HT1

Toán-Nữ

P.HT2

Toán-Linh

P.14

4
Toán-Nhủ

P.14

5
Toán-Nhủ

P.14

1

2

3
Văn-Diễm

P.HT1

Văn-Hường

P.HT2

4
Văn-Diễm

P.HT1

Văn-Hường

P.HT2

5

AVBN

P. KHTN

Toán-K.Anh

P.HT15

3

4

5

6

7
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